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Nội dung bài viết 

1. Bài 30: Luyện tập trang 138, 139, 140 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối 
tri thức 

Bài 30: Luyện tập trang 138, 139, 140 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối tri 
thức 

1. Luyện từ và câu: 

Câu 1 trang 138 SGK Tiếng việt 3: Xếp các từ in đậm trong đoạn thơ dưới đây vào 
nhóm thích hợp. 

 

Trả lời: 

Từ ngữ chỉ sự vật: biển, sóng, đèn biển, sương, đoàn tàu. 

Từ ngữ chỉ hoạt động: thức dậy, cõng, đứng. 

Câu 2 trang 138 SGK Tiếng việt 3: Tìm thêm những từ ngữ chỉ sự vật trong đoạn 
thơ trên. 

Trả lời: 

Từ ngữ chỉ sự vật trong đoạn thơ trên: Dã tràng, khăn, còi. 
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Câu 3 trang 138 SGK Tiếng việt 3: Hỏi – đáp về sự vật, hoạt động được nói đến 
trong đoạn thơ. 

Mẫu: 

- Cái gì lắc ông trời thức dậy? 

- Dã tràng làm gì? 

Trả lời: 

- Sáng ra cái gì hóa trẻ con? 

- Sáng ra biển như thế nào? 

- Sóng lắc ông trời làm gì? 

- Cái gì cõng nắng lon xon? 

- Đèn biển đêm qua làm gì? 

- Cái gì đêm qua nhấp nháy? 

- Cái gì đứng quấn khăn sương? 

- Bây giờ đèn biển làm gì? 

- Cái gì thả một chuỗi còi thân thương? 

- Đoàn tàu làm gì? 

2. Luyện viết đoạn: 

Câu 1 trang 139 SGK Tiếng việt 3: Đọc bức thư dưới đây và trả lời câu hỏi: 
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a. Nga viết thư cho ai? 

b. Dòng đầu bức thư ghi những gì? 

c. Đoạn nào trong bức thư là lời hỏi thăm? 

d. Đoạn nào trong bức thư là lời Nga kể về mình và gia đình? 

e. Nga mong ước điều gì? Nga chúc chú như thế nào? 

Trả lời: 
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a. Nga viết thư cho chú Thành. 

b. Dòng đầu bức thư ghi địa điểm, thời gian viết thư, lời xưng hô chào hỏi với người 
nhận thư. 

c. Đoạn 1 là lời hỏi thăm. 

d. Đoạn 3 là lời Nga kể về mình và gia đình. 

e. Nga mong được ra đảo thăm chú. Nga chúc chú luôn mạnh khỏe. 

Câu 2 trang 139 SGK Tiếng việt 3: Trao đổi với bạn: Em muốn viết thư cho ai? 
Trong thư em sẽ viết những gì? 

Trả lời: 

- Em muốn viết thư cho Nam – một người bạn cũ. 

- Trong thư em sẽ viết lời hỏi thăm Nam và gia đình, kể về những việc xảy ra xung 
quanh em, em rất nhớ nam và chúc Nam luôn học thật tốt. 

3. Vận dụng: 

Câu hỏi trang 140 SGK Tiếng việt 3: Tìm đọc câu chuyện, bài văn, đoạn thơ,… về 
một nhân vật được mọi người quý mến, cảm phục. 
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Trả lời: 

Bài thơ: Ông bác sĩ 

Áo quần ông trắng 
Mũ cũng trắng tinh 
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Ông cười tươi tắn 
Rất đỗi thiện tình. 

  

Ông săn sóc bệnh 
Ân cần hỏi han 
Thuốc ông mang đến 
Vết thương chóng lành. 

  

Mũi tiêm ông chích 
Nhẹ nhàng không đau 
Tay ông bắt mạch 
Ấm êm thế nào! 

  

Ơi ông bác sĩ 
Ông như mẹ hiền 
Cứu người khỏi bệnh 
Ông là ông tiên. 


